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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ “THẺ VÀNG” CHÂU ÂU ĐỐI VỚI HẢI SẢN VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
-----

Bốn năm qua, Ủy ban Châu Âu (EC) đã phạt “thẻ vàng” với hoạt động đánh bắt khai thác hải sản của Việt Nam do chưa tuân thủ các quy định của họ. Vậy “thẻ vàng” là gì và chúng ảnh hưởng đến Việt Nam, ngành hải sản Việt Nam nói chung và trực tiếp hoạt động đánh bắt, kinh doanh hải sản của ngư dân, doanh nghiệp ra sao? 

1) “Thẻ vàng” Châu Âu đối với hải sản là gì?

“Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) là thẻ phạt đối với quốc gia vi phạm quy định hàng hóa hải sản khi nhập khẩu vào thị trường Châu Âu (EU) đều phải khai báo, xác nhận nguồn gốc, đảm bảo không vi phạm quy định IUU (khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định). Khi quốc gia nào bị EC rút “thẻ vàng” sẽ bị công bố rộng rãi trên thế giới, hàng thủy sản nhập vào EU sẽ bị tăng cường kiểm tra với thời gian kiểm tra kéo dài làm tăng rất cao chi phí. 

2) Vì sao nước ta bị phạt “thẻ vàng” Châu Âu đối với hải sản? 

Ngày 23/10/2017, EC cảnh báo “thẻ vàng” đối với sản phẩm khai thác hải sản của Việt Nam vì Việt Nam chưa kiểm soát được hoạt động khai thác IUU tại vùng biển ngoài Việt Nam; công tác quản lý nghề cá Việt Nam chưa tương đồng với nghề cá khu vực và thế giới, đặc biệt chưa đáp ứng được các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác của EC.

3) Vì sao đến nay Việt Nam chưa được gỡ “thẻ vàng” Châu Âu đối với hải sản? 

Sau 4 năm thực hiện các khuyến nghị của EC, Việt Nam đã có nhiều giải pháp, biện pháp quyết liệt để chống khai thác IUU, gỡ “thẻ vàng” của EC; Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, các ban, bộ, ngành và 28 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương ven biển đã tích cực trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp chống khai thác IUU. Sự cam kết, nỗ lực hành động của Việt Nam được phía EC ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm khai thác hải sản trái phép của nước ta vẫn còn diễn biến phức tạp, tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài vẫn tiếp diễn. Ngư dân chưa thực hiện nghiêm việc lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định. Công tác thực thi, xử lý, xử phạt còn chưa nghiêm, chưa thống nhất giữa các địa phương; chế tài xử phạt còn chưa đủ mạnh so với các nước trong khu vực, chưa đảm bảo tính răn đe. Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, lao động trên tàu cá, kiểm soát sản lượng qua cảng để thực hiện đúng qui định về chứng nhận, xác nhận, truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác còn chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo độ tin cậy.

Theo Tổng cục Thủy sản, những năm qua tỉnh Kiên Giang là một trong những địa phương có nhiều tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, xử lý trong cả nước. Nội dung còn vi phạm của tỉnh chủ yếu là vi phạm Điều 20, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, khai thác mang tính hủy diệt như cào bờ, xiệp mé, sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện vẫn phổ biến nhưng chưa được xử lý nghiêm. Công tác quản lý vận hành, khai thác hệ thống giám sát hành trình tàu cá chưa nghiêm; vẫn còn tình trạng chậm lắp đặt, tự ý gỡ thiết bị hoặc tác động làm mất kết nối; tàu hoạt động không đăng ký, đăng kiểm đúng quy định...

4) Nếu tiếp tục bị phạt “thẻ vàng”, thậm chí là nâng thành “thẻ đỏ”, hậu quả như thế nào?

Nếu tiếp tục bị phạt “thẻ vàng”, Việt Nam sẽ lại bị công bố rộng rãi trên thế giới và điều này ảnh hưởng lớn đến hình ảnh, uy tín quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế; bởi lẽ không có quốc gia, dân tộc nào có thể tự hào khi làm ăn bất hợp pháp, đi ăn cắp, ăn trộm tài nguyên của quốc gia, dân tộc khác.

Đối với ngành hải sản Việt Nam, EU là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam, luôn chiếm trên 17% tổng kim ngạch xuất khẩu trong nhiều năm qua; tính từ 2017 đến nay hàng hải sản VN xuất sang thị trường EU đứng từ vị trí thứ 2 đã giảm xuống vị trí thứ 5. Nếu tiếp tục bị phạt “thẻ vàng”, các lô hàng hải sản của Việt Nam sẽ tiếp tục bị giữ lại kiểm tra 100% nhằm xác định có đánh bắt bất hợp pháp không, thời gian kiểm tra kéo dài (có thể 3-4 tuần) làm tăng chi phí kiểm tra (chi phí kiểm tra nguồn gốc xuất xứ đánh bắt vào khoảng 500 bảng Anh/container), chi phí lưu kho và nhiều chi phí khác; ngoài ra, doanh nghiệp còn mất uy tín với phía khách hàng do chậm giao sản phẩm. Nếu trường hợp không đạt thì hàng hóa sẽ bị trả về, doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ nặng (mỗi containers bị trả về doanh nghiệp bị mất trên 200 triệu đồng Việt Nam). 

Nếu bị nâng thành “thẻ đỏ”, hàng hóa xuất khẩu vào EU sẽ bị áp dụng một số chính sách, rào cản trừng phạt, thậm chí bị cấm nhập khẩu vào thị trường EU, đồng thời bị đưa vào danh sách theo dõi; từ đó có thể gia tăng nguy cơ bị Mỹ và những thị trường tiềm năng khác có hành động tương tự làm ngành hải sản Việt Nam mất thị trường.

Điều này đã, đang và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề hơn đến hoạt động đánh bắt, kinh doanh hải sản của ngư dân, doanh nghiệp cả nước nói chung, Kiên Giang nói riêng. Các doanh nghiệp đánh bắt hải sản và ngư dân đều không muốn bị EC tiếp tục phạt “thẻ vàng” hay “thẻ đỏ”.

5) Để khắc phục “thẻ vàng” Châu Âu đối với hải sản cần làm gì?

- Cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn các cấp cần: (1) Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, biện pháp của cấp trên về nỗ lực chống khai thác IUU từ nay đến cuối năm 2021 và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân biết, chấp hành nghiêm các quy định đánh bắt cá và không vi phạm khai thác IUU; (2) Quản lý chặt chẽ số lượng tàu cá và lao động đi biển trên địa bàn; khẩn trương rà soát, thu thập thông tin nhằm khoanh vùng, xác định các đối tượng có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra vi phạm khai thác hải sản vùng biển nước ngoài; (3) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm khai thác IUU. Tổ chức kiểm điểm công khai đối với các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân khai thác hải sản vi phạm; (4) Quản lý, kiểm soát chặt chẽ ngư trường, phối hợp đấu tranh, phòng ngừa và xử lý vi phạm; kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến cảng cá, tàu ra vào tại các chốt biên phòng phải có đủ thủ tục hành chính và gắn thiết bị giám sát hành trình; tổ chức tuần tra, truy quét, xử lý kịp thời, nghiêm minh tàu cá vi phạm IUU; (5) Thiết lập đường dây nóng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã và thủ trưởng một số ngành (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an và Bộ đội Biên phòng) để tiếp nhận, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; (6) Củng cố, tăng cường lực lượng đảm bảo công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phối hợp tìm kiếm cứu nạn và chống khai thác IUU; (7) Phối hợp tốt giữa các lực lượng, địa phương và các lực lượng chức năng của Trung ương đóng trên địa bàn (Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4) tăng cường mở các đợt tuần tra, kiểm soát trên biển và xử lý nghiêm các vi phạm; (8) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; biểu dương, khen thưởng đồng thời xử lý nghiêm đơn vị, địa phương, trực tiếp là người đứng đầu nơi có tàu vi phạm chậm khắc phục.

- Chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân cần: (1) Tự giác thực hiện đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định như đăng ký, đăng kiểm tàu cá; (2) Khi tàu cá xuất, nhập bến cảng cá, phải có đủ thủ tục hành chính theo quy định; (3) Chấp hành nghiêm các quy định đánh bắt cá, không thực hiện các hành vi đánh bắt mang tính hủy diệt như cào bờ, xiệp mé, sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện để khai thác hải sản; (4) Không sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép vi phạm IUU; (5) Lắp đặt và duy trì hoạt động thường xuyên của thiết bị giám sát hành trình khi tàu cá hoạt động trên biển.

Những khó khăn, thách thức phía trước còn rất nặng nề, rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt; triển khai thực hiện nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị của tỉnh và các đơn vị chức năng có liên quan, đặc biệt là ý thức tự giác, chung sức, đồng lòng của các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân địa phương. Mỗi tổ chức, cá nhân cần hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện tốt trong nhiệm vụ này để góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC vào cuối năm nay./.
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